UBND XÃ ĐÔNG GIANG                              

TRƯỜNG MẦM NON PRAO – TÀ LU                                  THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CHO TRẺ - THÁNG 4
                                                                                                         TUẦN I TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 03/4/2026
NHÀ TRẺ :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(30/03)
	THỨ 3 (31/3)
	THỨ 4 (01/4)
	THỨ 5 (02/4) 
	THỨ 6 (03/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng gà hấp thịt
- Canh: rau lang nấu tôm

- Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt xíu mại
- Canh: rau cải ngọt nấu tôm
- Quýt vàng
	- Cơm
- Mặn: thịt vịt kho sả

- Canh: rau giá nấu thịt 

- Nho
	- Cơm
- Mặn: Cá thịt kho tộ
- Canh: rau dền nấu tôm

- Thanh long
	- Cơm
- Mặn: đậu phụ kho thịt

- Canh: tần ô nấu tôm

- Quýt vàng

	ĂN PHỤ
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk

	CHIỀU 

	 - Cháo bò
	Cháo xương
	Cháo tôm thịt bí xanh 
	Cháo gà
	 Cháo vịt đậu xanh


 

MẪU GIÁO :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(30/03)
	THỨ 3 (31/3)
	THỨ 4 (01/4)
	THỨ 5 (02/4) 
	THỨ 6 (03/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng gà hấp thịt
- Canh: rau lang nấu tôm

- Xào: súp lơ xào thịt
- Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt xíu mại

- Canh: rau cải ngọt nấu thịt

- Khoai hấp
- Quýt vàng

	- Cơm
- Mặn: thịt vịt kho sả
- Canh: rau giá nấu thịt 
- Luộc: rau củ luộc

- Thanh long 

	- Cơm
- Mặn: Cá thịt kho tộ
- Canh: rau dền nấu tôm
-Xào: cải thìa xào nấm
- Táo
	- Cơm
- Mặn: đậu phụ kho thịt

- Canh: tần ô nấu tôm 

- cải thảo xào thịt
- Quýt vàng

	CHIỀU 

	 - Cháo bò
	- Mì gà
	- Mì tôm xào 
	- miến bò
	 Cháo vịt đậu xanh


UBND XÃ  ĐÔNG GIANG                              

TRƯỜNG MẦM NON PRAO – TÀ LU                                  THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CHO TRẺ - THÁNG 4 
                                                                                                         TUẦN II TỪ NGÀY 6/4 ĐẾN 10/4/2026
NHÀ TRẺ :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(6/4)
	THỨ 3 (7/4)
	THỨ 4 (8/4)
	THỨ 5 (9/4) 
	THỨ 6 (10/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng vịt kho thịt
- Canh: rau mồng tơi nấu tôm

 - Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt hon mè
- Canh: rau ngót nấu tôm
 -Thanh long
	- Cơm
- Mặn: tôm thịt viên
- Canh: rau dền nấu thịt - Quýt vàng
	- Cơm
- Mặn: Cá chim trắng sốt cà chua
- Canh: rau lang nấu thịt

- Dưa hấu
	Cơm
- Mặn: bí đỏ um thịt
- Canh: rau cải xanh nấu tôm
- Nước cam

	ĂN PHỤ
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk

	CHIỀU 

	 Cháo lưỡi heo
	Cháo tim heo
	Cháo xương
	Cháo lươn 
	- Cháo bò


 

MẪU GIÁO :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(6/4)
	THỨ 3 (7/4)
	THỨ 4 (8/4)
	THỨ 5 (9/4) 
	THỨ 6 (10/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng vịt kho thịt
- Canh: rau mồng tơi nấu tôm

- Bắp hấp

- Lê
	- Cơm
- Mặn: thịt hon mè
- Canh: rau ngót nấu tôm

- cải ngọt xào thịt

-Thanh long

	- Cơm
- Mặn: tôm thịt viên
- Canh: rau dền nấu thịt 
- bắp cải xào thịt

- Quýt vàng

	- Cơm
- Mặn: Cá chim trắng sốt cà chua
- Canh: rau lang nấu thịt  

-Xào: Su su xào thịt gà

- Dưa hấu
	Cơm
- Mặn: Bí đỏ um thịt
- Canh: rau cải xanh nấu tôm
- đậu tây xào thịt

- Nước cam

	CHIỀU 

	Cháo lưỡi heo
	- Mì tôm, thịt
	- Bún xương
	 Phở gà
	Cháo bò


UBND XÃ ĐÔNG GIANG                              

TRƯỜNG MẦM NON PRAO – TÀ LU                                  THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CHO TRẺ - THÁNG 4
                                                                                                         TUẦN III TỪ NGÀY 13/04 ĐẾN 17/4/2026
NHÀ TRẺ :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(13/04)
	THỨ 3 (14/4)
	THỨ 4 (15/4)
	THỨ 5 (16/4) 
	THỨ 6 (17/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng gà hấp thịt
- Canh: bầu nấu tôm

- Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt xíu mại
- Canh: rau giá nấu tôm
- Quýt vàng
	- Cơm
- Mặn: thịt vịt kho sả

- Canh: rau cải ngọt nấu tôm
 - Nho
	- Cơm
- Mặn: Cá thịt kho tộ
- Canh: rau dền nấu tôm

- Thanh long
	- Cơm
- Mặn: đậu phụ kho thịt

- Canh: xương bí xanh
- Quýt vàng

	ĂN PHỤ
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk

	CHIỀU 

	 - Cháo bò
	Cháo xương
	Cháo tôm thịt bí xanh 
	Cháo gà
	 Cháo vịt đậu xanh


 

MẪU GIÁO :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(13/04)
	THỨ 3 (14/4)
	THỨ 4 (15/4)
	THỨ 5 (16/4) 
	THỨ 6 (17/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng gà hấp thịt
- Canh: bầu nấu tôm

- Xào: súp lơ xào thịt
- Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt xíu mại

- Canh: rau giá nấu tôm 
- rau củ luộc 
- Quýt vàng


	- Cơm
- Mặn: thịt vịt kho sả
- Canh: rau cải ngọt nấu tôm
- Luộc: Khoai hấp 
- Thanh long 

	- Cơm
- Mặn: Cá thịt kho tộ
- Canh: rau dền nấu tôm
-Xào: cải thìa xào nấm
- Táo
	- Cơm
- Mặn: đậu phụ kho thịt

- Canh: xương bí xanh
- cải thảo xào thịt
- Quýt vàng

	CHIỀU 

	 - Cháo bò
	- Mì gà
	- Nui tôm 
	- miến bò
	 Cháo vịt đậu xanh


UBND XÃ  ĐÔNG GIANG                              

TRƯỜNG MẦM NON PRAO – TÀ LU                                  THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CHO TRẺ - THÁNG 4 

                                                                                                         TUẦN IV TỪ NGÀY 20/4 ĐẾN 24/4/2026
NHÀ TRẺ :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(20/4)
	THỨ 3 (21/4)
	THỨ 4 (22/4)
	THỨ 5 (23/4) 
	THỨ 6 (24/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng vịt kho thịt
- Canh: rau mồng tơi nấu tôm

 - Dưa hấu
	- Cơm
- Mặn: thịt hon mè
- Canh: rau ngót nấu tôm
 -Thanh long
	- Cơm
- Mặn: thịt gà kho sả
- Canh: rau dền nấu thịt 
- Quýt vàng
	- Cơm
- Mặn: Cá chim trắng sốt cà chua
- Canh: rau lang nấu tôm
- Dưa hấu
	Cơm
- Mặn: Khoai tây um thịt
- Canh: rau cải xanh nấu tôm

- Nước cam

	ĂN PHỤ
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk

	CHIỀU 

	 Cháo bò
	Cháo tim heo
	Cháo xương
	Cháo vịt
	- Cháo tôm thịt bí xanh


 

MẪU GIÁO :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(20/4)
	THỨ 3 (21/4)
	THỨ 4 (22/4)
	THỨ 5 (23/4) 
	THỨ 6 (24/4)

	TRƯA 

	- Cơm
- Mặn: Trứng vịt kho thịt
- Canh: rau mồng tơi nấu tôm

- Bắp hấp

- Lê
	- Cơm
- Mặn: thịt hon mè
- Canh: rau ngót nấu tôm

- cải ngọt xào thịt

-Thanh long

	- Cơm
- Mặn: thịt gà kho sả
- Canh: rau dền nấu thịt 

- bắp cải xào tôm
- Quýt vàng

	- Cơm
- Mặn: Cá chim trắng sốt cà chua
- Canh: rau lang nấu tôm 

-Xào: Su su xào thịt

- Dưa hấu
	Cơm
- Mặn: Khoai tây um thịt
- Canh: rau cải xanh nấu tôm

- đậu tây xào thịt

- Nước cam

	CHIỀU 

	Cháo bò
	- Mì tôm, thịt
	- Bún xương
	 Phở gà
	- Cháo tôm thịt bí xanh


UBND XÃ ĐÔNG GIANG                              

TRƯỜNG MẦM NON PRAO – TÀ LU                                  THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CHO TRẺ - THÁNG 4
                                                                                                         TUẦN V TỪ NGÀY 27/04 ĐẾN 1/5/2026
NHÀ TRẺ :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(27/04)
	THỨ 3 (28/4)
	THỨ 4 (29/4)
	THỨ 5 (30/4) 
	THỨ 6 (1/5)

	TRƯA 

	Nghỉ lễ 10/3 âl
	- Cơm
- Trứng gà hấp thịt
- Canh: bầu nấu tôm

- Quýt vàng
	- Cơm
- Mặn: thịt hon đường

- Canh: rau cải ngọt nấu tôm
 - Thanh long
	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5 

	ĂN PHỤ
	
	Sữa Vinamilk
	Sữa Vinamilk
	
	

	CHIỀU 

	 - 
	Cháo xương
	Cháo tôm thịt bí xanh 
	
	


 

MẪU GIÁO :
	BỮA ĂN
	THỨ 2(27/04)
	THỨ 3 (28/4)
	THỨ 4 (29/4)
	THỨ 5 (30/4) 
	THỨ 6 (1/5)

	TRƯA 

	- Nghỉ lễ 10/3 âl
	- Cơm
- Trứng gà hấp thịt
- Canh: bầu nấu tôm

- rau củ luộc 
- Quýt vàng


	- Cơm
- Mặn: thịt hon đường
- Canh: rau cải ngọt nấu tôm
- Luộc: Khoai hấp 
- Thanh long 

	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5 

	CHIỀU 

	 - 
	- Mì gà
	- Nui tôm 
	
	


